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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngữ pháp ứng dụng 1 

Mã học phần:  71ENGL30462 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71ENGL30462_03, 04 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng sự hiểu 

biết về ứng dụng 

của câu, thì, động 

từ khiếm khuyết, 

câu hỏi và từ để 

hỏi, bị động, mạo 

từ, từ chỉ số lượng, 

đại từ, tính từ và 

trạng từ vào ngữ 

cảnh. 

Trắc 

nghiệm và 

Tự luận 
25% 1-40 2.5 PI 2.1 

CLO2 

Phân biệt các câu, 

thì, động từ khiếm 

khuyết, câu hỏi và 

từ để hỏi, bị động, 

mạo từ, từ chỉ số 

lượng, đại từ, tính 

từ và trạng từ trong 

ngữ cảnh. 

Trắc 

nghiệm và 

Tự luận 
25% 1-40 2.5 PI 2.1 

CLO3 

Lựa chọn đúng câu, 

thì, động từ khiếm 

khuyết, câu hỏi và 

từ để hỏi, bị động, 

mạo từ, từ chỉ số 

lượng, đại từ, tính 

Trắc 

nghiệm và 

Tự luận 
50% 1-40 5 PI 7.1 
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từ và trạng từ trong 

bài tập ngữ pháp. 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 

Part I: Select the best option to fill in each blank of the following sentences below. (3 

marks/ 0.1 mark each)  

 

John could have passed the final test if he ……  

A. had studied much harder 

B. has studied much harder 

C. studied much harder 

D. studies much harder 

ANSWER: A 

 

Alexander ………. interested in the control of bacteria while he was working as a doctor 

during the World War 2. 

A. became 

B. becomes 

C. was becoming 

D. has become 

ANSWER: A 

 

Please stop …………me when I am explaining to the class. You can ask questions at the end. 

A. interrupting 

B. to interrupt 

C. to be interrupted 

D. am interrupting 

ANSWER: A 

 

Thomas regretted the whole affair. He was thinking that those words .............. 

A. had better not have been spoken 

B. would rather be spoken 
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C. had better not to be spoken 

D. had spoken by mistake 

ANSWER: A 

 

Last week Daisy said I could borrow her car at the weekend, but now she won’t let me after 

all. I need it to get to the match ………on Saturday. 

A. I’m playing 

B. I play 

C. I played 

D. I could play 

ANSWER: A 

 

Oh! Never in my life ............... such a marvelous moment! 

A. have I witnessed 

B. I witness 

C. to be witnessed 

D. I have witnessed 

ANSWER: A 

 

Do you know where William has been now? We have been able to get ………. news about 

him recently. 

A. no 

B. none 

C. a few 

D. a little 

ANSWER: A 

 

I wish I …..tall and strong as a superman. 

A. were 

B. am 

C. will be  

D. have been 
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ANSWER: A 

 

Mason: Angela, let’s find out something about you. When ……………..school? 

Angela: Eight years ago. 

A. did you leave 

B. have you left 

C. do you leave  

D. are you leaving  

ANSWER: A 

 

My uncle ………………. that earlier before because it is too late now.  

A. should have done 

B. must have done 

C. did 

D. has done 

ANSWER: A 

 

It …………pleased to meet you yesterday and …………..you our new facilities here at the 

moment.  

A. was…. show 

B. is…. showed 

C. was….is showing 

D. has been…showing 

ANSWER: A 

 

She doesn’t get on with the new boss, so she has asked …………….to another branch of the 

bank.   

A. to be transferred 

B. transfer 

C. to transfer 

D. transferred 

ANSWER: A 
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It is widely believed that …...human beings are descended from…...common ancestor. 

A. all…one 

B. all…some 

C. a few…other 

D. a little…one 

ANSWER: A 

 

Anne: I’d like to tell you that the mirror in the WC is broken. 

Landlord: OK, ……………………… 

A. I’ll have it replaced. 

B. I had it replace  

C. I will be replaced 

D. I won’t have it replace 

ANSWER: A 

 

Greenland ………. by Eric the Red. 

A. was named 

B. is named 

C. had the name 

D. have the name 

ANSWER: A 

 

I am hoping ………...my sister at her university if I can. 

A. to visit 

B. visiting 

C. to be visited 

D. will visit 

ANSWER: A 

 

………………...shops sells local goods these days. All are exotic products.  

A. Neither of the 
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B. Neither of 

C. Either of the  

D. Either of 

ANSWER: A 

 

They need ………. permission from the lecturer to use these computers.  

A. no article 

B. a  

C. an 

D. some  

ANSWER: A 

 

The apartment has ……. large living room with views over ………valley of Wharfedale. 

A. a…the 

B. a…an 

C. the…the 

D. an…the 

ANSWER: A 

 

Tony: …………………………………………….. 

Mia: Sure. There are many burglars nearby.  

A. Do you always lock the front door when going out? 

B. Do always you lock the front door when going out? 

C. Do you lock the front door when going out always? 

D. Do you lock the always front door when going out? 

ANSWER: A 

 

The vocational school is very ………organized. 

A. efficiently 

B. efficient 

C. effective  

D. efficiency 
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ANSWER: A 

 

“Dear Victoria, 

Well, here I am in Manchester. Thank you for your ………… email.” 

A. kind 

B. kindly 

C. kinder  

D. kindy 

ANSWER: A 

 

The number of students in this class is ………………...that in the next one, so this class can 

be quieter.  

A. half as many as 

B. half less 

C. twice more  

D. twice as many as 

ANSWER: A 

 

The gate is open now, so we ………...wait outside. 

A. don’t have to 

B. didn’t have to 

C. needed to 

D. need to 

ANSWER: A 

 

My older sister looks very happy now. She ………………very interesting people in her trip 

to France.  

A. must have met 

B. should have met 

C. needs have met  

D. needs to have met 

ANSWER: A 
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The freshmen enjoyed ……….to school for a few days. 

A. not going 

B. not to go 

C. no going 

D. no to go 

ANSWER: A 

 

I am not going out until I ……………...all the homework.  

A. have finished 

B. have been finishing 

C. am finishing  

D. will finish 

ANSWER: A 

 

Charles really loves Lily, …….? 

A. doesn’t he 

B. does he 

C. didn’t he 

D. did he 

ANSWER: A 

 

Ethan didn’t collect as ……paper as Flora, but she collected more than Noah. 

A. much 

B. many 

C. less 

D. more 

ANSWER: A 

 

My mother is ……...working at the restaurant. 

A. no longer 

B. not longer 
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C. not longest  

D. no longest 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Part II: Write a new sentence with the same meaning as the prior one, using the word 

given. YOU MUST NOT CHANGE THE FORM OF THE WORD GIVEN. (7 marks)  

 

Câu 1 (0,7 điểm): Could you tell me what color it is? (want) 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 2 (0,7 điểm): You should look at those dark clouds in the sky. (It)  

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 3 (0,7 điểm): We should go swimming regularly because it is a good way to keep fit. (If) 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 4 (0,7 điểm): Did you give everyone the materials? (to)  

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 5 (0,7 điểm): I cannot speak Korean now. (wish)  

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 6 (0,7 điểm): Petrol prices in Berlin are said to be too high. (It) 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 7 (0,7 điểm): My brother is going to install a new air conditioner for me. (I)  

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 8 (0,7 điểm): Her boyfriend was too amazed to say anything. (nothing)  

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 9 (0,7 điểm): Reading novels is one of his hobbies. (read) 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 10 (0,7 điểm): William failed his final test on English last year. (harder) 

…………………………………………………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm Answer A 3.0  

II. Tự luận 7.0  

Câu 1 I want to know what color it is. 0.7  

Câu 2 It’s going to rain soon. 0.7  

Câu 3 If we go swimming regularly, we 

will keep fit. 

0.7  

Câu 4 Did you give the materials to 

everyone?  

0.7  

Câu 5 I wish I could speak Korean. 0.7  

Câu 6 It is said that petrol prices in Berlin 

are too high. 

0.7  

Câu 7 I am going to have a new air 

conditioner installed. 

0.7  

Câu 8 Her boyfriend said nothing because 

he was too amazed. 

0.7  

Câu 9 To read novels is one of his hobbies. 0.7  

Câu 10 He should have studied harder. 0.7  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn           Giảng viên ra đề 

 

 
   

 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương                                          ThS. Trương Phú Sỹ   

 

 


